
Phụ lục
 DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2024

 (VỊ TRÍ VIỆC LÀM:  HƯỚNG DẪN VIÊN VĂN HÓA  KHUYẾN NÔNG VIÊN,  QUAN TRẮC VIÊN, THIẾT BỊ, THÍ NGHIỆM, THƯ VIỆN)

(Kèm theo Thông báo số:  937/TB-HĐTD ngày  23 /10/2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2024)

STT Phần thi/Vị trí việc làm Danh mục tài liệu

1 Vị trí việc làm: Hướng dẫn viên văn hoá hạng III

1. Thông tư số 03/2022/TT-BVHTTDL, ngày 07/7/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên
chức chuyên ngành văn hóa cơ sở. Gồm nội dung các Điều 1; điều 3; Điều 4; Điều 8 trong chương I.
2. Thông tư số 10/2021/TT-BVHTTDL, ngày 28/9/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn thực hiện chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Trung tâm Văn hóa, tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương. Gồm các điều, điểm khoản: Điều 3; Điều 4; Điều 5.

2 Vị trí việc làm: Khuyến nông viên Hạng III

1, Luật Trồng trọt ngày 19/11/2018 (chương I, chương II).
2, Nghị định số 83/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về khuyến nông. 3, Thông tư 75/2019/TT-BTC ngày 04/11/2019 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý,
sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện hoạt động khuyến nông.
4, Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh Lạng Sơn quy định nội dung chi, mức hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động khuyến nông trên
địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

3 Vị trí việc làm: Quan trắc viên tài nguyên môi
trường hạng III

1. Luật Đất đai ngày 18/01/2024 (Ôn các Điều: 5, 11, 12, 13, 15, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 60, 61, 62, 66, 67, 73, 153, 154, 210, 239, 240, 241).
2. Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020 (Ôn các Điều: 4, 5, 6, 30, 31, 32, 39, 40, 41, 42, 49, 51, 53, 57, 58, 59, 60).
3. Nghị định số 123/2024/NĐ-CP ngày 04/10/2024 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Đất đai (Ôn các Điều: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14,
15).

4 Vị trí việc làm:  Thiết bị, thí nghiệm

1. Thông tư 21/2022/TT-BGDĐT ngày 28/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo  quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên
chức thiết bị, thí nghiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.
2. Điều 5,6,7,8 Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông.
3. Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học
cơ sở.

5 Vị trí việc làm: Thư viện viên hạng IV

1. Luật thư viện ngày 21/11/2019 (Từ chương I đến chương V)
2. Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18/08/2020 của Chính phủ Ban hành Nghị định chi tiết một số điều của Luật Thư viện (Chương II - Điều 17 và từ điều 24 đến
điều 30);
3. Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ
thông.
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Phụ lục
 DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2024

 (VỊ TRÍ VIỆC LÀM: GIÁO VIÊN THPT; GIÁO VIÊN NGHỀ NGHIỆP; GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VIÊN THCS)

(Kèm theo Thông báo số:  937 /TB-HĐTD ngày  23 /10/2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2024)

STT Phần thi/Vị trí việc làm Danh mục tài liệu

1 Giáo viên tiểu học hạng III
(Sư phạm tiểu học)

1. Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3, tập 2: Tuần 26, tuần 29 - Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống - (Tổng chủ biên Bùi Mạnh Hùng- Trần Thị Hiền
Lương chủ biên), nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
2. Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 4, tập 1: Tuần 10, tuần 17 - Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống - (Tổng chủ biên Bùi Mạnh Hùng- Trần Thị Hiền
Lương chủ biên), nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
3. Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 4, tập 2: Tuần 20, tuần 23 - Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống - (Tổng chủ biên Bùi Mạnh Hùng- Trần Thị Hiền
Lương chủ biên), nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
4. Sách giáo khoa môn Toán lớp 3, tập 2: Chủ đề 9 (Các bài 50, 52) - Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống - (Tổng chủ biên Hà Huy Khoái - Lê Anh
Vinh chủ biên), nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
5. Sách giáo khoa môn Toán lớp 4, tập 1: Chủ đề 5; Lớp 4 tập 2: Chủ đề 8 (Các bài 42, 43, 44), Chủ đề 10, 11 - Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống -
(Tổng chủ biên Hà Huy Khoái - Lê Anh Vinh chủ biên), nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

2 Giáo viên tiểu học hạng III
(Sư phạm Anh)

1. Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 3 (Tập 1) -  Global success - Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Phan Hà (chủ biên) Nguyễn Thị Hải Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào
Ngọc Lộc, Trần Hương Quỳnh, Nguyễn Quốc Tuấn- Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống – Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam:
Unit 6: Our school
Unit 7: Classroom instructions
Unit 10: Breaktime activities
2. Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 3 (Tập 2) -  Global success - Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Phan Hà (chủ biên) Nguyễn Thị Hải Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào
Ngọc Lộc, Trần Hương Quỳnh, Nguyễn Quốc Tuấn- Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống – Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam:
Unit 15: At the dining room
Unit 17: Our toys
Unit 18: Playing and doing
3. Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 4 (Tập 1) - Global success - Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Quốc Tuấn (chủ biên) , Phan Hà, Đỗ thị Ngọc Hiền, Đào
Ngọc Lộc, Trần Hương Quỳnh, Nguyễn Minh Tuấn-  Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống – Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam:
Unit 6. Our school facilities
Unit 9: Our sports day
Unit 10: Our summer holidays
4. Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 4 (Tập 2) - Global success - Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Quốc Tuấn (chủ biên) , Phan Hà, Đỗ thị Ngọc Hiền, Đào
Ngọc Lộc, Trần Hương Quỳnh, Nguyễn Minh Tuấn-  Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống – Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam:
Unit 13: Appearance
Unit 15: My family's weekend
Unit 18. At the shopping centre
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3 Giáo viên THCS hạng III
 (Sư phạm Tin)

1. Sách giáo khoa môn Tin học lớp 6: Bài 5, bài 6, bài 8, Bài 9, Bài 11, Bài 15 - Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống - (Nguyễn Chí Công - Tổng chủ biên, Hà
Đặng Cao Tùng - Chủ biên, Đinh Thị Hạnh Mai - Hoàng Thị Mai).
2. Sách giáo khoa môn Tin học lớp 7: Bài 2, Bài 4, Bài 5, Bài 8, Bài 9, Bài 11 -  Bộ sách Kết nối tri thức vói cuộc sống - (Nguyễn Chí Công - Tổng chủ biên, Hà
Đặng Cao Tùng - Chủ biên, Phan Anh - Bùi Việt Hà - Đinh Thị Hạnh Mai - Hoàng Thị Mai).
3. Sách giáo khoa môn Tin học lớp 8: Bài 1, Bài 4, Bài 7, Bài 11a, Bài 12 - Bộ sách kết nối tri thức và cuộc sống - (Nguyễn Chí Công - Chủ biên, Hà Đặng Cao Tùng
- Chủ biên, Phan Anh - Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai - Nguyễn Thị Hoài Nam)

4 Giáo viên THCS hạng III
 (Sư phạm Toán)

1. Sách giáo khoa môn Toán lớp 6, tập 1: Chương II, Chương III - Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Hà Huy Khoái (Tổng chủ biên), Nguyễn Huy Đoàn (Chủ
biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn  Ming Cường, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng – Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.
2. Sách giáo khoa môn Toán lớp 8, tập 1: Chương I, Chương III - Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống – Hà Huy Khoái (Tổng chủ biên); Cung Thế Anh, Nguyễn
Huy Đoàn (đồng Chủ biên) – Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.

5 Giáo viên THCS hạng III
 (Sư phạm Ngữ văn)

1. Sách giáo khoa môn Ngữ văn lớp 8, tập 1: Bài 2, Bài 3, Bài 4 - Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Tổng chủ biên: Bùi Mạnh Hùng  – Nhà xuất bản giáo dục
Việt Nam).
2. Sách giáo khoa môn Ngữ văn lớp 8, tập 2: Bài  6, Bài 8 - Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Tổng chủ biên: Bùi Mạnh Hùng  – Nhà xuất bản giáo dục Việt
Nam).
3. Sách giáo khoa môn Ngữ vănlớp 7, tập 2: Bài 6, Bài 7 - Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Tổng chủ biên Bùi Mạnh Hùng; Đồng chủ biên Phan Huy Dung,
Nguyễn Thị Ngân Hoa  – Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam).

6
Giáo viên THCS hạng III

 (Sư phạm Sinh,
Sư phạm khoa học tự nhiên)

1. Sách giáo khoa môn Khoa học tự nhiên lớp 7: Chương VII, Chương VIII, Chương IX, Chương X - Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Vũ Văn Hùng (Tổng
Chủ biên), Mai Văn Hưng, Lê Kim Long, Bùi Gia Thịnh (đồng Chủ biên), Nguyên Thị Thanh Chi, Ngô Tuấn Cường, Trần Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Bích
Ngọc, Phạm Thị Phú, Vũ Trọng Kỳ, Mai Thị Tình, Vũ Thị Minh Tuyền của nhà xuất bản GD Việt Nam
2. Sách giáo khoa môn Khoa học tự nhiên lớp 8: Chương VII, chương VIII - Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống – Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), Mai Văn Hưng
- Lê Kim Long-Vũ Trọng Rỹ(đồng chủ biên), Lê Trọng Huyền- Nguyễn Thế Hưng- Nguyễn Xuân Thành- Bùi Gia Thịnh- Nguyễn Thị Thuần- Mai Thị Tình- Vũ Thị
Minh Tuyến- Nguyễn Văn Vịnh của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.
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7 Giáo viên THCS hạng III
(Sư phạm Hóa)

1. Sách giáo khoa môn Khoa học tự nhiên lớp 7: Chương I; Chương II - Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), Mai Văn Hưng- Lê
Kim Long- Bùi Gia Thịnh (đồng chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi- Ngô Tuấn Cường- Trần Thị Thanh Huyền- Nguyễn Thị Bích Ngọc- Phạm Thị Phú- Vũ Trọng
Rỹ- Mai Thị Tình- Vũ Thị Minh Tuyến
2. Sách giáo khoa môn Khoa học tự nhiên lớp 8: Chương I, Chương II - Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống – Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), Mai Văn Hưng - Lê
Kim Long - Vũ Trọng Rỹ (đồng chủ biên), Lê Trọng Huyền- Nguyễn Thế Hưng- Nguyễn Xuân Thành- Bùi Gia Thịnh- Nguyễn Thị Thuần- Mai Thị Tình- Vũ Thị
Minh Tuyến- Nguyễn Văn Vịnh của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.
3. Sách giáo khoa môn Khoa học tự nhiên lớp 9: Chương VI - Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống – Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn Biên - Lê Trọng
Huyền - Đinh Đoàn Long (đồng chủ biên), Nguyễn Thu Hà - Tưởng Duy Hải - Nguyễn Thanh Hưng - Trần Văn Kiên - Đường Khánh Linh - Nguyễn Thị Hằng Nga -
Vũ Công Nghĩa - Vũ Trọng Rỹ - Nguyễn Thị Thuần của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.

8 Giáo viên THCS hạng III
(Sư phạm Lịch Sử)

1. Sách giáo khoa môn Lịch sử và Địa lý lớp 7: Chương II, Chương III, Chương IV; Chương V; Chương VI - Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống – Vũ Minh
Giang, Nghiêm Đình Vỳ, Nguyễn Thị Côi - Vũ Văn Quân – Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.
2. Sách giáo khoa môn Lịch sử và Địa lý lớp 8: Chương III, Chương IV; Chương V, Chương VI, Chương VII - Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống – Vũ Minh
Giang, Nghiêm Đình Vỳ, Trịnh Đình Tùng – Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.

9 Vị trí việc làm: Giáo viên Trung học phổ thông
hạng III (Sư phạm Toán)

1, Tên sách: Toán 10, Tập một (Cánh Diều)
- Tác giả: Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị
Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh Phương, Phạm Hoàng Quân
- Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
2, Tên sách: Toán 10, Tập hai (Cánh Diều)
- Tác giả: Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị
Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh Phương, Phạm Hoàng Quân
- Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
3, Tên sách: Toán 11, Tập 1 (Cánh Diều)
- Tác giả: Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị
Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh Phương
 - Nhà xuất bản: Công ty cổ phần đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam  (Đơn vị liên kết: Nhà xuất
bản Đại học Sư phạm
4, Tên sách: Toán 11, Tập 2 (Cánh Diều)
- Tác giả: Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị
Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh Phương
- Nhà xuất bản: Công ty cổ phần đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam  (Đơn vị liên kết: Nhà xuất
bản Đại học Sư phạm
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10 Vị trí việc làm: Giáo viên Trung học phổ thông
hạng III (Sư phạm Địa lý)

1, Tên sách: Địa lí 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
- Tác giả: Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Lê Huỳnh, Nguyễn Việt Khôi (Đồng Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, Vũ Thị Hằng, Trần Thị Hồng Mai, Nguyễn Phương Thảo
 - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
2, Tên sách: Địa lí 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
- Tác giả: Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Vũ Hà (Chủ biên), Trần Thị Thanh Hà, Nguyễn Tu ́Linh, Phạm Thị Thu Phương, Phạm Thị Ngọc Quỳnh, Phí
Công Việt
 - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

11 Vị trí việc làm: Giáo viên Giáo dục nghề nghiệp
hạng IV (Chăn nuôi-Thú y)

1, Chương trình đào tạo dưới 3 tháng Nghề: Kỹ thuật chăn nuôi lợn (Ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-GDNNTX, ngày 13/3/2024 của Giám đốc Trung tâm
GDNN - GDTX huyện Văn Lãng về việc phê duyệt chương trình đào tạo dưới 3 tháng Nghề "Kỹ thuật chăn nuôi lợn"
2, Giáo trình đào tạo dưới 3 tháng Nghề: Kỹ thuật chăn nuôi lợn (Ban hành kèm theo Quyết định số 92a/QĐ-GDNNTX, ngày 22/3/2024 của Giám đốc Trung tâm
GDNN - GDTX huyện Văn Lãng về việc phê duyệt giáo trình đào tạo dưới 3 tháng Nghề "Kỹ thuật chăn nuôi lợn")

12
Vị trí việc làm: Giáo viên Giáo dục nghề nghiệp
hạng IV (Khoa học cây trồng, trồng trọt, nông
học)

1, Chương trình đào tạo dưới 3 tháng Nghề: Kỹ thuật trồng rừng (Ban hành kèm theo Quyết định số 133/QĐ-GDNNTX, ngày 04/4/2024 của Giám đốc Trung tâm
GDNN - GDTX huyện Văn Lãng về việc phê duyệt chương trình đào tạo dưới 3 tháng Nghề " Kỹ thuật trồng rừng";
 2, Giáo trình đào tạo dưới 3 tháng Nghề: Kỹ thuật trồng rừng (Ban hành kèm theo Quyết định số 147a/QĐ-GDNNTX, ngày 15/4/2024 của Giám đốc Trung tâm
GDNN - GDTX huyện Văn Lãng về việc phê duyệt giáo trình đào tạo dưới 3 tháng Nghề " Kỹ thuật trồng rừng");

13 Vị trí việc làm: Giáo viên Giáo dục nghề nghiệp
hạng IV (Cơ khí chế tạo máy)

1, Chương trình đào tạo dưới 3 tháng Nghề: Sửa chữa máy nông nghiệp (Ban hành kèm theo Quyết định số 84/QĐ-GDNNTX, ngày 13/3/2024 của Giám đốc Trung
tâm GDNN - GDTX huyện Văn Lãng về việc phê duyệt chương trình đào tạo dưới 3 tháng Nghề "Sửa chữa máy nông nghiệp"
 2, Giáo trình đào tạo dưới 3 tháng Nghề: Sửa chữa máy nông nghiệp (Ban hành kèm theo Quyết định số 93a/QĐ-GDNNTX, ngày 22/3/2024 của Giám đốc Trung
tâm GDNN - GDTX huyện Văn Lãng về việc phê duyệt giáo trình đào tạo dưới 3 tháng Nghề "Sửa chữa máy nông nghiệp")
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